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13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995 Khiêu vũ thể thao 1 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995  Luật kinh tế 3 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995 Nguyên lý marketing 3 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
13050345 Đặng Thị Vinh 01/09/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050342 Phạm Thị Tuyên 11/04/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050342 Phạm Thị Tuyên 11/04/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050342 Phạm Thị Tuyên 11/04/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050342 Phạm Thị Tuyên 11/04/1994  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050342 Phạm Thị Tuyên 11/04/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994 Bóng chuyền 1 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994 Nguyên lý marketing 3 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050324 Lữ Thị Thảo 03/02/1994 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050309 Dương Thị Hồng Nhung 10/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050309 Dương Thị Hồng Nhung 10/03/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050309 Dương Thị Hồng Nhung 10/03/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050309 Dương Thị Hồng Nhung 10/03/1995 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 2 250.000
13050309 Dương Thị Hồng Nhung 10/03/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050309 Dương Thị Hồng Nhung 10/03/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050309 Dương Thị Hồng Nhung 10/03/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 0
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050299 Cấn Thị Mai Loan 01/03/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994 Cầu lông 1 0
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994 Nguyên lý marketing 3 0
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 26/09/1994 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050291 Đinh Quốc Huy 11/10/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050291 Đinh Quốc Huy 11/10/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050291 Đinh Quốc Huy 11/10/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050291 Đinh Quốc Huy 11/10/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992 Bóng chuyền 1 0
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992  Xác suất thống kê 3 0
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992  Tiếng Anh A2 5 0
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992 Nguyên lý marketing 3 0
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992 Nguyên lý kế toán 3 0
13050286 Trịnh Thị Hoài 25/10/1992 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050276 Lữ Văn Điệp 20/08/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050276 Lữ Văn Điệp 20/08/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050276 Lữ Văn Điệp 20/08/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050276 Lữ Văn Điệp 20/08/1994 Nguyên lý marketing 3 0
13050276 Lữ Văn Điệp 20/08/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050276 Lữ Văn Điệp 20/08/1994 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994  Xã hội học đại cương 2 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994 Toán cao cấp 4 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994  Luật kinh tế 3 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994 Nguyên lý marketing 3 0
13050274 Hà Thị Chinh 17/09/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995 Bóng chuyền 1 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 0
13050271 Nguyễn Hải Anh 19/01/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
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11060037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/10/1993  Xác suất thống kê 3 750.000
11060037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/10/1993 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
11060037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/10/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10066074 Trần Cao Thắng 19/03/1994  Lịch sử kinh tế 3 0
10066074 Trần Cao Thắng 19/03/1994 Toán cao cấp 4 1.000.000
10066074 Trần Cao Thắng 19/03/1994 Nguyên lý kế toán 3 750.000
10066033 Vũ Duy Hưng 02/04/1992  Lịch sử kinh tế 3 0
10066033 Vũ Duy Hưng 02/04/1992 Toán cao cấp 4 1.000.000
10066033 Vũ Duy Hưng 02/04/1992 Nguyên lý kế toán 3 750.000
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13050645 Trần Minh Trang 15/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050645 Trần Minh Trang 15/09/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050645 Trần Minh Trang 15/09/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050645 Trần Minh Trang 15/09/1995  Tiếng Anh A2 5 625.000
13050645 Trần Minh Trang 15/09/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050645 Trần Minh Trang 15/09/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 Bóng chuyền 1 125.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992  Xác suất thống kê 3 495.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050049 Nại Văn Vũ 14/08/1992 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994 Bóng chuyền 1 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994 Kinh tế vi mô 2 3 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050048 Lê Thanh Việt 22/06/1994  Luật kinh tế 2 0
13050042 Bành Thị Thu 21/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050042 Bành Thị Thu 21/06/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050042 Bành Thị Thu 21/06/1995 Kinh tế vĩ mô 2 3 0
13050042 Bành Thị Thu 21/06/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050042 Bành Thị Thu 21/06/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050042 Bành Thị Thu 21/06/1995  Luật kinh tế 2 0
13050042 Bành Thị Thu 21/06/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050041 Vũ Viết Thông 10/11/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050041 Vũ Viết Thông 10/11/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050041 Vũ Viết Thông 10/11/1995 Kinh tế vi mô 2 3 0
13050041 Vũ Viết Thông 10/11/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050041 Vũ Viết Thông 10/11/1995  Luật kinh tế 2 0
13050041 Vũ Viết Thông 10/11/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 0
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 Bóng chuyền 1 125.000
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994  Luật kinh tế 2 330.000
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 Quản trị học 3 0
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 09/05/1994  Xã hội học đại cương 2 0
13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 09/05/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 09/05/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 09/05/1994 Kinh tế vi mô 2 3 0
13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 09/05/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 09/05/1994  Luật kinh tế 2 0
13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 09/05/1994 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 0
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994 Bóng rổ 1 0
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994  Lịch sử kinh tế 3 0
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994  Luật kinh tế 2 0
13050021 Phạm Thu Huyền 05/10/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050021 Phạm Thu Huyền 05/10/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050021 Phạm Thu Huyền 05/10/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050021 Phạm Thu Huyền 05/10/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050021 Phạm Thu Huyền 05/10/1994  Luật kinh tế 2 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994 Bóng chuyền 1 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994  Luật kinh tế 2 0
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994 Nguyên lý marketing 3 0
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994 Bóng rổ 1 0
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994 Kinh tế vi mô 2 3 0
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994  Luật kinh tế 2 0
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994 Nguyên lý marketing 3 0
13050003 Trần Thị Vân Anh 06/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050003 Trần Thị Vân Anh 06/09/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050003 Trần Thị Vân Anh 06/09/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
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13050003 Trần Thị Vân Anh 06/09/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050003 Trần Thị Vân Anh 06/09/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050003 Trần Thị Vân Anh 06/09/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050003 Trần Thị Vân Anh 06/09/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
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13050736 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050736 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/1994 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050736 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/1994 Kinh tế công cộng 3 0
13050736 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/1994 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 0
13050733 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/04/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050733 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/04/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050733 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/04/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050733 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/04/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050733 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/04/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050733 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/04/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050729 Trần Thị Phượng 26/01/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050729 Trần Thị Phượng 26/01/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050729 Trần Thị Phượng 26/01/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050729 Trần Thị Phượng 26/01/1995  Tiếng Anh A2 5 625.000
13050729 Trần Thị Phượng 26/01/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050727 Nguyễn Thùy Linh 01/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050727 Nguyễn Thùy Linh 01/11/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050727 Nguyễn Thùy Linh 01/11/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050727 Nguyễn Thùy Linh 01/11/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050727 Nguyễn Thùy Linh 01/11/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050727 Nguyễn Thùy Linh 01/11/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
13050718 Trần Thị Kim Hằng 09/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050718 Trần Thị Kim Hằng 09/11/1995  Xã hội học đại cương 2 330.000
13050718 Trần Thị Kim Hằng 09/11/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050718 Trần Thị Kim Hằng 09/11/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050718 Trần Thị Kim Hằng 09/11/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050718 Trần Thị Kim Hằng 09/11/1995  Tiếng Anh A2 5 0
13050718 Trần Thị Kim Hằng 09/11/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050716 Vũ Ngân Giang 31/07/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 Khiêu vũ thể thao 1 125.000
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050627 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050627 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050627 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050627 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050627 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050627 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050618 Nguyễn Thị Yến 16/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050618 Nguyễn Thị Yến 16/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050618 Nguyễn Thị Yến 16/08/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050618 Nguyễn Thị Yến 16/08/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050605 Nguyễn Thu Quỳnh 05/11/1995  Xã hội học đại cương 2 0
13050605 Nguyễn Thu Quỳnh 05/11/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050605 Nguyễn Thu Quỳnh 05/11/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050605 Nguyễn Thu Quỳnh 05/11/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050604 Văn Thị Quỳnh 10/05/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050604 Văn Thị Quỳnh 10/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050604 Văn Thị Quỳnh 10/05/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050604 Văn Thị Quỳnh 10/05/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050604 Văn Thị Quỳnh 10/05/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050604 Văn Thị Quỳnh 10/05/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050595 Đỗ Văn Nghị 27/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050595 Đỗ Văn Nghị 27/10/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050595 Đỗ Văn Nghị 27/10/1995  Quản lý môi trường 3 0
13050595 Đỗ Văn Nghị 27/10/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050592 Đỗ Thúy Nga 28/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050592 Đỗ Thúy Nga 28/11/1995  Xã hội học đại cương 2 0
13050592 Đỗ Thúy Nga 28/11/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050592 Đỗ Thúy Nga 28/11/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050592 Đỗ Thúy Nga 28/11/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050592 Đỗ Thúy Nga 28/11/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050588 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050588 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/07/1994  Xã hội học đại cương 2 0
13050588 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/07/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050588 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/07/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050588 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/07/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050588 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/07/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050586 Đặng Thị Khánh Huyền 05/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
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13050586 Đặng Thị Khánh Huyền 05/02/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050586 Đặng Thị Khánh Huyền 05/02/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050586 Đặng Thị Khánh Huyền 05/02/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050582 Cao Thị Lan Hương 21/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050582 Cao Thị Lan Hương 21/03/1995 Bóng rổ 1 0
13050582 Cao Thị Lan Hương 21/03/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050582 Cao Thị Lan Hương 21/03/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050582 Cao Thị Lan Hương 21/03/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050582 Cao Thị Lan Hương 21/03/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050577 Nguyễn Trần Hương Giang 17/08/1995  Xã hội học đại cương 2 0
13050577 Nguyễn Trần Hương Giang 17/08/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050577 Nguyễn Trần Hương Giang 17/08/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050577 Nguyễn Trần Hương Giang 17/08/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 0
13050577 Nguyễn Trần Hương Giang 17/08/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
13050571 Nguyễn Thùy An 13/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050571 Nguyễn Thùy An 13/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050571 Nguyễn Thùy An 13/10/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050571 Nguyễn Thùy An 13/10/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050571 Nguyễn Thùy An 13/10/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050571 Nguyễn Thùy An 13/10/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994 Bóng chuyền 1 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994 Kinh tế vi mô 2 3 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050084 Lê Phú Thế 15/11/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050082 Vừ Bá Tểnh 11/05/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050082 Vừ Bá Tểnh 11/05/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050082 Vừ Bá Tểnh 11/05/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050082 Vừ Bá Tểnh 11/05/1994 Kinh tế phát triển 3 0
13050082 Vừ Bá Tểnh 11/05/1994 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050082 Vừ Bá Tểnh 11/05/1994 Kinh tế lượng 3 0
13050082 Vừ Bá Tểnh 11/05/1994 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993  Xã hội học đại cương 2 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993 Bóng rổ 1 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993  Xác suất thống kê 3 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993 Kinh tế vi mô 2 3 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050072 Phạm Thành Nam 14/09/1993  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995 Bóng chuyền 1 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
13050071 Bùi Thị Mơ 29/06/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050064 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050064 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/07/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050064 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/07/1994 Khiêu vũ thể thao 1 125.000
13050064 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/07/1994  Xác suất thống kê 3 495.000
13050064 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/07/1994 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050064 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/07/1994 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050064 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/07/1994 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993  Xã hội học đại cương 2 330.000
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993  Xác suất thống kê 3 495.000
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050063 Vũ Thị Thu Hiền 25/12/1993 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050058 Lý Dương 02/05/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050058 Lý Dương 02/05/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050058 Lý Dương 02/05/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050058 Lý Dương 02/05/1994  Xác suất thống kê 3 495.000
13050058 Lý Dương 02/05/1994 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050058 Lý Dương 02/05/1994 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050058 Lý Dương 02/05/1994  Tiếng Anh A2 5 625.000
13050058 Lý Dương 02/05/1994 Nguyên lý kế toán 3 495.000
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12002163 Quách Thị Thu Thảo 09/06/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12002163 Quách Thị Thu Thảo 09/06/1994 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
12001571 Cù Thị Trâm 20/05/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
12001571 Cù Thị Trâm 20/05/1994 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
12001571 Cù Thị Trâm 20/05/1994  Luật kinh tế 2 500.000
12000481 Đinh Thị Hồng Linh 12/02/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12000481 Đinh Thị Hồng Linh 12/02/1993 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
11001055 Cáp Thị Quỳnh 17/08/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11001055 Cáp Thị Quỳnh 17/08/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 750.000
11000872 Nguyễn Thị Duyên 16/06/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
11000872 Nguyễn Thị Duyên 16/06/1993  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
11000872 Nguyễn Thị Duyên 16/06/1993 Nguyên lý kế toán 3 0
11000872 Nguyễn Thị Duyên 16/06/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 750.000
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13050661 Choi Seong Kok 17/02/1994  Xã hội học đại cương 2 1.730.000
13050661 Choi Seong Kok 17/02/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050661 Choi Seong Kok 17/02/1994  Xác suất thống kê 3 2.595.000
13050661 Choi Seong Kok 17/02/1994 Kinh tế vi mô 2 3 2.595.000
13050661 Choi Seong Kok 17/02/1994 Kinh tế vĩ mô 3 2.595.000
13050661 Choi Seong Kok 17/02/1994  Luật kinh tế 2 0
13050660 Kim Jeong Gon 17/07/1993 Xã hội học đại cương 2 1.730.000
13050660 Kim Jeong Gon 17/07/1993 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050660 Kim Jeong Gon 17/07/1993  Xác suất thống kê 3 0
13050660 Kim Jeong Gon 17/07/1993 Kinh tế vi mô 2 3 2.595.000
13050660 Kim Jeong Gon 17/07/1993 Kinh tế vĩ mô 3 2.595.000
13050660 Kim Jeong Gon 17/07/1993  Luật kinh tế 2 1.730.000
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050199 Nguyễn Thị Hải Yến 27/02/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050189 Hoàng Linh Trang 15/12/1995  Xã hội học đại cương 2 330.000
13050189 Hoàng Linh Trang 15/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050189 Hoàng Linh Trang 15/12/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050189 Hoàng Linh Trang 15/12/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050189 Hoàng Linh Trang 15/12/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050189 Hoàng Linh Trang 15/12/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050186 Nguyễn Thị Trang 02/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050186 Nguyễn Thị Trang 02/09/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050186 Nguyễn Thị Trang 02/09/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050186 Nguyễn Thị Trang 02/09/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050186 Nguyễn Thị Trang 02/09/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050186 Nguyễn Thị Trang 02/09/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050186 Nguyễn Thị Trang 02/09/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993 Bóng chuyền 1 125.000
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993  Xác suất thống kê 3 495.000
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993  Luật kinh tế 2 330.000
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995 Taekwondo 1 1 125.000
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050171 Nguyễn Thị Phương 10/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050171 Nguyễn Thị Phương 10/05/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050171 Nguyễn Thị Phương 10/05/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050171 Nguyễn Thị Phương 10/05/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050171 Nguyễn Thị Phương 10/05/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991  Xác suất thống kê 3 495.000
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991  Luật kinh tế 2 330.000
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993 Bóng rổ 1 0
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993  Xác suất thống kê 3 0
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993  Luật kinh tế 2 0
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993 Quản trị học 3 0
13050155 Quan Thị Nghiệp 14/08/1993 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
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13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994 Khiêu vũ thể thao 2 1 125.000
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050130 Phan Ngọc Huyền 06/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050130 Phan Ngọc Huyền 06/03/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050130 Phan Ngọc Huyền 06/03/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050130 Phan Ngọc Huyền 06/03/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050130 Phan Ngọc Huyền 06/03/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050130 Phan Ngọc Huyền 06/03/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050125 Nguyễn Kì Hưng 05/12/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050119 Hoàng Thế Hiệp 12/08/1995  Xã hội học đại cương 2 330.000
13050119 Hoàng Thế Hiệp 12/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050119 Hoàng Thế Hiệp 12/08/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050119 Hoàng Thế Hiệp 12/08/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050119 Hoàng Thế Hiệp 12/08/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050119 Hoàng Thế Hiệp 12/08/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050108 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050108 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050108 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050108 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050108 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050108 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050108 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050100 Bùi Đức Châu 03/01/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050100 Bùi Đức Châu 03/01/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050100 Bùi Đức Châu 03/01/1994 Kinh tế vi mô 2 3 0
13050100 Bùi Đức Châu 03/01/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050100 Bùi Đức Châu 03/01/1994  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050100 Bùi Đức Châu 03/01/1994  Luật kinh tế 2 0
13050100 Bùi Đức Châu 03/01/1994 Nguyên lý marketing 3 0
13050093 Trần Thị Anh 25/07/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050093 Trần Thị Anh 25/07/1995 Bóng rổ 1 0
13050093 Trần Thị Anh 25/07/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050093 Trần Thị Anh 25/07/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050088 Dương Thị Hồng Anh 10/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050088 Dương Thị Hồng Anh 10/10/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050088 Dương Thị Hồng Anh 10/10/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050088 Dương Thị Hồng Anh 10/10/1995 Kinh tế vi mô 2 3 495.000
13050088 Dương Thị Hồng Anh 10/10/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050088 Dương Thị Hồng Anh 10/10/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050088 Dương Thị Hồng Anh 10/10/1995  Luật kinh tế 2 330.000
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13050539 Ong Thị Huyền 30/05/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050539 Ong Thị Huyền 30/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050539 Ong Thị Huyền 30/05/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995  Tiếng Anh B2 5 0
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995  Tiếng Anh B1 5 0
13050173 Phạm Thị Phượng 03/01/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995 Bóng rổ 1 0
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995 Kinh tế vi mô 4 0
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050169 Đinh Khánh Phương 06/10/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995 Taekwondo 1 1 125.000
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995 Kinh tế vi mô 4 660.000
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050153 Bùi Phương Nam 28/10/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050151 Nguyễn Đức Mỹ 18/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050151 Nguyễn Đức Mỹ 18/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050151 Nguyễn Đức Mỹ 18/08/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050151 Nguyễn Đức Mỹ 18/08/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050151 Nguyễn Đức Mỹ 18/08/1995 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995  Tiếng Anh B2 5 0
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995  Tiếng Anh B1 5 0
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995  Tiếng Anh B2 5 0
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
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12041459 Tô Thái Tố Uyên 08/01/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12041459 Tô Thái Tố Uyên 08/01/1994 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
12041397 Phạm Quang Minh 10/05/1994 Kinh tế vi mô 3 750.000
12041334 Nguyễn Thị Thúy Vy 01/10/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12041334 Nguyễn Thị Thúy Vy 01/10/1994 Kinh tế vi mô 3 0
12041295 Lê Thúy Trinh 27/09/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
12041295 Lê Thúy Trinh 27/09/1994  Luật kinh tế 2 0
12041247 Trần Khánh Chi 22/04/1994 Kinh tế vi mô 3 750.000
12041232 Nguyễn Thu Quyên 11/08/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12041219 Lê Thị Hoa 24/10/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12041219 Lê Thị Hoa 24/10/1994 Kinh tế vi mô 3 750.000
12040940 Doãn Thu Thủy 07/06/1994 Kinh tế vi mô 3 0
10040189 Cao Mỹ Hạnh 22/04/1992 Nguyên lý kế toán 3 0
10040189 Cao Mỹ Hạnh 22/04/1992  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 0
10040189 Cao Mỹ Hạnh 22/04/1992 Kinh tế lượng 3 0
10040189 Cao Mỹ Hạnh 22/04/1992 Kinh tế vi mô 2 3 0
10040189 Cao Mỹ Hạnh 22/04/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
12040714 Vũ Hồng Nhung 22/09/1994 Kinh tế vi mô 3 750.000
12040403 Nguyễn Thanh Hùng 04/12/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12040402 Vũ Thị Huyền 08/12/1993  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
12040380 Lương Minh Huyền 25/06/1994 Kinh tế vi mô 3 750.000
10040636 Vi Thị Tố Tâm 21/11/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10040688 Nguyễn Thị Thoàn 01/07/1992  Luật kinh tế 2 500.000
10040688 Nguyễn Thị Thoàn 01/07/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10040688 Nguyễn Thị Thoàn 01/07/1992 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
10040688 Nguyễn Thị Thoàn 01/07/1992  Xác suất thống kê 3 0
10040698 Vũ Diệu Thu 21/02/1992 Nguyên lý marketing 3 750.000
10040698 Vũ Diệu Thu 21/02/1992  Luật kinh tế 2 0
10040698 Vũ Diệu Thu 21/02/1992 Kinh tế vĩ mô 3 0
10040698 Vũ Diệu Thu 21/02/1992 Kinh tế vi mô 2 3 0
10040698 Vũ Diệu Thu 21/02/1992  Xác suất thống kê 3 0
10040713 Đào Thị Diễm Thúy 20/07/1992 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
10040762 Lê Thị Quỳnh Trang 04/04/1992 Kinh tế vi mô 3 0
10040762 Lê Thị Quỳnh Trang 04/04/1992 Toán cao cấp 4 1.000.000
10040762 Lê Thị Quỳnh Trang 04/04/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
10040875 Phan Thị Hòa 29/02/1992 Kinh tế vi mô 3 750.000
10040875 Phan Thị Hòa 29/02/1992 Toán cao cấp 4 1.000.000
10040875 Phan Thị Hòa 29/02/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
10040901 Lâm Thị Hồng Anh 31/12/1992 Nguyên lý kế toán 3 750.000
10040901 Lâm Thị Hồng Anh 31/12/1992 Toán cao cấp 4 1.000.000
10040901 Lâm Thị Hồng Anh 31/12/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12040298 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/08/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
10042059 Đỗ Thị Thùy Dung 16/10/1992 Nguyên lý marketing 3 750.000
10042059 Đỗ Thị Thùy Dung 16/10/1992  Luật kinh tế 2 500.000
10042059 Đỗ Thị Thùy Dung 16/10/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10042059 Đỗ Thị Thùy Dung 16/10/1992 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
10042059 Đỗ Thị Thùy Dung 16/10/1992  Xác suất thống kê 3 750.000
10042061 Phạm Thị Thanh Hương 26/06/1992 Nguyên lý marketing 3 750.000
10042061 Phạm Thị Thanh Hương 26/06/1992  Luật kinh tế 2 500.000
10042061 Phạm Thị Thanh Hương 26/06/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10042061 Phạm Thị Thanh Hương 26/06/1992  Xác suất thống kê 3 750.000
10042076 Đinh Thị Hương Huyền 23/12/1992 Kinh tế lượng 3 0
10042076 Đinh Thị Hương Huyền 23/12/1992 Kinh tế vi mô 2 3 0
10042076 Đinh Thị Hương Huyền 23/12/1992 Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 0
10042076 Đinh Thị Hương Huyền 23/12/1992  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
12040095 Nguyễn Huệ Chi 23/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
12040095 Nguyễn Huệ Chi 23/07/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
12040095 Nguyễn Huệ Chi 23/07/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
12040094 Nguyễn Huệ Chi 13/10/1994 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 0
12040094 Nguyễn Huệ Chi 13/10/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
12040051 Nguyễn Vân Anh 04/02/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
12040051 Nguyễn Vân Anh 04/02/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
11041444 Nguyễn Thị Vân 08/03/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11041444 Nguyễn Thị Vân 08/03/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11041444 Nguyễn Thị Vân 08/03/1993 Kinh tế vi mô 3 0
11041417 Lê Thị Tuyết Ngân 29/11/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11041417 Lê Thị Tuyết Ngân 29/11/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11041417 Lê Thị Tuyết Ngân 29/11/1993 Nguyên lý marketing 3 750.000
11041348 Nguyễn Thị Thúy 17/11/1990  Xác suất thống kê 3 750.000
11041348 Nguyễn Thị Thúy 17/11/1990 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11041348 Nguyễn Thị Thúy 17/11/1990  Luật kinh tế 2 500.000
11041331 Trần Thị Thùy Liên 29/03/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11041331 Trần Thị Thùy Liên 29/03/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11041308 Trần Thị Huyền Anh 12/11/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11041308 Trần Thị Huyền Anh 12/11/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11041107 Trần Thu Trang 07/09/1992  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
11041107 Trần Thu Trang 07/09/1992 Kinh tế vĩ mô 3 0
11041107 Trần Thu Trang 07/09/1992  Luật kinh tế 2 0
11040909 Trương Anh Tài 08/10/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
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11040909 Trương Anh Tài 08/10/1993 Quản trị tài chính quốc tế 3 750.000
11040909 Trương Anh Tài 08/10/1993 Kinh tế phát triển 3 750.000
11040904 Ngô Anh Sơn 10/02/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040904 Ngô Anh Sơn 10/02/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11040883 Hoàng Huệ Quỳnh 12/08/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040883 Hoàng Huệ Quỳnh 12/08/1993  Xác suất thống kê 3 750.000
11040883 Hoàng Huệ Quỳnh 12/08/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040883 Hoàng Huệ Quỳnh 12/08/1993 Nguyên lý marketing 3 750.000
11040871 Dương Hồng Quân 09/04/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
11040871 Dương Hồng Quân 09/04/1993  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
11040871 Dương Hồng Quân 09/04/1993  Xác suất thống kê 3 0
11040871 Dương Hồng Quân 09/04/1993 Kinh tế vĩ mô 3 0
11040804 Vũ Xuân Nước 04/09/1993  Xác suất thống kê 3 750.000
11040804 Vũ Xuân Nước 04/09/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040804 Vũ Xuân Nước 04/09/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11040795 Trần Hồng Nhung 13/11/1993  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
11040795 Trần Hồng Nhung 13/11/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040795 Trần Hồng Nhung 13/11/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11040795 Trần Hồng Nhung 13/11/1993 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 750.000
11040789 Nguyễn Thị Nhung 29/07/1992 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
11040789 Nguyễn Thị Nhung 29/07/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040789 Nguyễn Thị Nhung 29/07/1992  Luật kinh tế 2 500.000
11040578 Vũ Thùy Linh 29/05/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040578 Vũ Thùy Linh 29/05/1993 Quản trị tài chính quốc tế 3 750.000
11040578 Vũ Thùy Linh 29/05/1993 Kinh tế phát triển 3 750.000
11040566 Trần Hoài Linh 17/08/1993  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 0
11040566 Trần Hoài Linh 17/08/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040566 Trần Hoài Linh 17/08/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11040566 Trần Hoài Linh 17/08/1993 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 750.000
11040465 Trịnh Thị Lan Hương 16/05/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040465 Trịnh Thị Lan Hương 16/05/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11040465 Trịnh Thị Lan Hương 16/05/1993 Kinh tế vi mô 3 750.000
11040389 Đặng Thị Thanh Huyền 08/10/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040389 Đặng Thị Thanh Huyền 08/10/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11040389 Đặng Thị Thanh Huyền 08/10/1993 Nguyên lý marketing 3 750.000
11040316 Phạm Thanh Hiền 14/02/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040316 Phạm Thanh Hiền 14/02/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11040310 Nguyễn Thanh Hiền 04/12/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040310 Nguyễn Thanh Hiền 04/12/1993 Quản trị tài chính quốc tế 3 0
11040310 Nguyễn Thanh Hiền 04/12/1993 Kinh tế phát triển 3 0
11040308 Hoàng Thu Hiền 15/03/1993 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
11040308 Hoàng Thu Hiền 15/03/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040308 Hoàng Thu Hiền 15/03/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11040239 Lã Thị Hồng Hải 25/08/1993 Kinh tế vi mô 2 3 0
11040239 Lã Thị Hồng Hải 25/08/1993 Kinh tế vĩ mô 3 0
11040239 Lã Thị Hồng Hải 25/08/1993  Luật kinh tế 2 0
11040203 Đỗ Thị Hà 20/10/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040203 Đỗ Thị Hà 20/10/1993 Quản trị tài chính quốc tế 3 750.000
11040203 Đỗ Thị Hà 20/10/1993 Kinh tế phát triển 3 750.000
11040032 Nguyễn Diệu Anh 14/09/1993  Xác suất thống kê 3 750.000
11040032 Nguyễn Diệu Anh 14/09/1993 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
11040032 Nguyễn Diệu Anh 14/09/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040032 Nguyễn Diệu Anh 14/09/1993 Nguyên lý marketing 3 750.000
11040013 Đỗ Mai Anh 01/03/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040013 Đỗ Mai Anh 01/03/1993  Thanh toán quốc tế 3 750.000
11040013 Đỗ Mai Anh 01/03/1993 Nguyên lý kế toán 3 750.000
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13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Bóng chuyền 1 125.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Tiếng anh B2 5 625.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Tiếng anh B1 5 625.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Tiếng anh A2 5 625.000
13050401 Đinh Đức Trọng 16/04/1994 Tiếng anh A1 4 500.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Bóng chuyền 1 125.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Tiếng anh B2 5 625.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Tiếng anh B1 5 625.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Tiếng anh A2 5 625.000
13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 Tiếng anh A1 4 500.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 750.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Bóng chuyền 1 125.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Tiếng anh B2 5 625.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Tiếng anh B1 5 625.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Tiếng anh A2 5 625.000
13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 Tiếng anh A1 4 500.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Bóng chuyền 1 125.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Tiếng anh B2 5 625.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Tiếng anh B1 5 625.000
13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Tiếng anh A2 5 625.000
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13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 Tiếng anh A1 4 500.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 750.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 750.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 750.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Bóng chuyền 1 125.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Tiếng anh B2 5 625.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Tiếng anh B1 5 625.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Tiếng anh A2 5 625.000
13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 Tiếng anh A1 4 500.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Bóng chuyền 1 125.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Tiếng anh B2 5 625.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Tiếng anh B1 5 625.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Tiếng anh A2 5 625.000
13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 Tiếng anh A1 4 500.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 750.000
13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
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13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Bóng chuyền 1 125.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Tiếng anh B2 5 625.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Tiếng anh B1 5 625.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Tiếng anh A2 5 625.000
13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 Tiếng anh A1 4 500.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 750.000
13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
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13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Bóng chuyền 1 125.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Tiếng anh B2 5 625.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Tiếng anh B1 5 625.000
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13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Tiếng anh A2 5 625.000
13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 Tiếng anh A1 4 500.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 750.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Tiếng anh B2 5 625.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Tiếng anh B1 5 625.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Tiếng anh A2 5 625.000
13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 Tiếng anh A1 4 500.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin 2 3 375.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Bóng chuyền 1 125.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 125.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Tin học cơ sở (Đạt chuẩn quốc tế) 3 375.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Tiếng anh B2 5 625.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Tiếng anh B1 5 625.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Tiếng anh A2 5 625.000
13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 Tiếng anh A1 4 500.000
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13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995 Thể dục Aerobic 1 125.000
13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995 Nguyên lý marketing (Đạt chuẩn quốc tế) 3 0
13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050696 Nguyễn Lan Hương 25/02/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050696 Nguyễn Lan Hương 25/02/1995 Cầu lông 1 0
13050696 Nguyễn Lan Hương 25/02/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050696 Nguyễn Lan Hương 25/02/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050696 Nguyễn Lan Hương 25/02/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050696 Nguyễn Lan Hương 25/02/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050696 Nguyễn Lan Hương 25/02/1995 Nguyên lý marketing 3 0
13050695 Nguyễn Thị Mai Hương 03/02/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050695 Nguyễn Thị Mai Hương 03/02/1995 Khiêu vũ thể thao 1 125.000
13050695 Nguyễn Thị Mai Hương 03/02/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050695 Nguyễn Thị Mai Hương 03/02/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050695 Nguyễn Thị Mai Hương 03/02/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050695 Nguyễn Thị Mai Hương 03/02/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995  Xã hội học đại cương 2 0
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995 Bóng rổ 1 0
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 0
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995  Luật kinh tế 2 0
13050568 Nguyễn Ngọc Trung 12/08/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
13050555 Tạ Như Quỳnh 22/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050555 Tạ Như Quỳnh 22/12/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050555 Tạ Như Quỳnh 22/12/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050555 Tạ Như Quỳnh 22/12/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050555 Tạ Như Quỳnh 22/12/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050555 Tạ Như Quỳnh 22/12/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995 Khiêu vũ thể thao 1 0
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995  Luật kinh tế 2 0
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
13050240 Lô Thị Ngọc 27/12/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050240 Lô Thị Ngọc 27/12/1994  Xác suất thống kê 3 495.000
13050240 Lô Thị Ngọc 27/12/1994 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050240 Lô Thị Ngọc 27/12/1994  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050240 Lô Thị Ngọc 27/12/1994  Luật kinh tế 2 330.000
13050240 Lô Thị Ngọc 27/12/1994 Nguyên lý kế toán 3 495.000
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994 Bóng rổ 1 0
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994  Xác suất thống kê 3 0
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994  Tiếng Anh A2 5 0
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994  Luật kinh tế 2 0
13050225 Phạm Thanh Huế 05/05/1994 Nguyên lý kế toán 3 0
13050215 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050215 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/08/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050215 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/08/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050215 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/08/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050215 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/08/1995 Nguyên lý marketing (Đạt chuẩn quốc tế) 3 0
13050209 Trần Văn Đại 23/10/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050209 Trần Văn Đại 23/10/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050209 Trần Văn Đại 23/10/1995 Kinh tế vĩ mô 3 495.000
13050209 Trần Văn Đại 23/10/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050209 Trần Văn Đại 23/10/1995  Luật kinh tế 2 330.000
13050209 Trần Văn Đại 23/10/1995 Nguyên lý kế toán 3 495.000
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13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995  Thanh toán quốc tế 3 0
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995 Kinh tế vi mô 4 660.000
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995 Bóng rổ 1 125.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995 Kinh tế vi mô 4 660.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 250.000
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 18/06/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 11/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 11/12/1995  Xã hội học đại cương 2 330.000
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 11/12/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 11/12/1995 Bóng chuyền 1 125.000
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 11/12/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 11/12/1995 Kinh tế vi mô 4 660.000
13050538 Phạm Thanh Huyền 15/03/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050538 Phạm Thanh Huyền 15/03/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050538 Phạm Thanh Huyền 15/03/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050538 Phạm Thanh Huyền 15/03/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050538 Phạm Thanh Huyền 15/03/1995  Tiếng Anh B1 5 0
13050538 Phạm Thanh Huyền 15/03/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050260 Hà Anh Tư 20/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 0
13050260 Hà Anh Tư 20/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 0
13050260 Hà Anh Tư 20/06/1995 Bóng đá 1 0
13050260 Hà Anh Tư 20/06/1995  Xác suất thống kê 3 0
13050260 Hà Anh Tư 20/06/1995 Kinh tế vi mô 4 0
13050260 Hà Anh Tư 20/06/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
13050260 Hà Anh Tư 20/06/1995 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 0
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995 Kinh tế quốc tế 3 0
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995 Kinh tế vi mô 4 660.000
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995  Lịch sử văn minh thế giới 2 330.000
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995 Nguyên lý marketing 3 495.000
13050258 Vũ Thị Huyền Trang 11/08/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 0
13050228 Phạm Thị Thu Huyền 21/07/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 330.000
13050228 Phạm Thị Thu Huyền 21/07/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 250.000
13050228 Phạm Thị Thu Huyền 21/07/1995  Xác suất thống kê 3 495.000
13050228 Phạm Thị Thu Huyền 21/07/1995  Tiếng Anh A2 5 0
13050228 Phạm Thị Thu Huyền 21/07/1995  Luật kinh tế 2 0
13050228 Phạm Thị Thu Huyền 21/07/1995 Quản trị học 3 495.000
13050228 Phạm Thị Thu Huyền 21/07/1995 Nguyên lý kế toán 3 0
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12061593 Nguyễn Thu Hà 20/07/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
12061540 Võ Thanh Thủy 17/11/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
12061540 Võ Thanh Thủy 17/11/1994 Nguyên lý marketing 3 750.000
12060027 Trần Thị Thảo 04/09/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11060124 Đỗ Thùy Nguyên 09/01/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11060124 Đỗ Thùy Nguyên 09/01/1993 Nguyên lý marketing 3 750.000
11060124 Đỗ Thùy Nguyên 09/01/1993 Nguyên lý kế toán 3 750.000
11060102 Nguyễn Thị Duyên 03/11/1993  Xác suất thống kê 3 750.000
11060102 Nguyễn Thị Duyên 03/11/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11060048 Bùi Hà Hạnh Quyên 26/06/1993  Xác suất thống kê 3 750.000
11060048 Bùi Hà Hạnh Quyên 26/06/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11060048 Bùi Hà Hạnh Quyên 26/06/1993 Nguyên lý kế toán 3 750.000
10066111 Trần Thị Thùy Vân 04/01/1992 Kinh tế vi mô 3 750.000
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992 Kinh tế vĩ mô 3 0
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992 Kinh tế vi mô 3 750.000
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992  Quản lý đầu tư 3 0
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 0
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992 Nguyên lý marketing 3 750.000
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992 Nguyên lý kế toán 3 750.000
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 0
10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992 Kinh tế vĩ mô 3 0
10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992 Kinh tế vi mô 3 750.000
10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992  Lịch sử văn minh thế giới 2 0
10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992 Nguyên lý marketing 3 750.000
10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992 Nguyên lý kế toán 3 750.000



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ
Tính đến hết ngày 22/04/2014
----------------------------------------------------------------------------

Kèm theo Thông báo số 1002/TB-ĐHKT ngày 23/04/2014

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP

LỚP: QH-2013-E TCNH-NN
Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí

12041213 Nguyễn Thị Chinh 14/06/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
12041167 Nguyễn Phương Trang 02/07/1994 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
12041084 Trần Tú Uyên 07/03/1994 Kinh tế vĩ mô 3 0
12040537 Trần Thị Linh 22/10/1993  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 0
12040525 Nguyễn Thùy Linh 12/12/1994 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
12040443 Nguyễn Thị Khuyên 13/06/1994 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 0
12040382 Nguyễn Ngọc Huyền 05/08/1994  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 0
12040166 Lương Thu Giang 22/06/1994  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 0
12040158 Ngô Tiến Đạt 14/11/1994  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 0
12040014 Hoàng Thảo Anh 05/08/1994  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 0
11041334 Nguyễn Thị Loan 01/11/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11041334 Nguyễn Thị Loan 01/11/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11041202 Trịnh Thúy Dương 05/09/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11041202 Trịnh Thúy Dương 05/09/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11041202 Trịnh Thúy Dương 05/09/1993 Kinh tế vi mô 3 750.000
11041077 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/06/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11041077 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/06/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11041077 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/06/1993  Lịch sử văn minh thế giới 2 500.000
11041077 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/06/1993  Luật kinh tế 2 500.000
11040946 Nguyễn Thị Thảo 31/08/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11040831 Đinh Thị Thu Phương 28/08/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040831 Đinh Thị Thu Phương 28/08/1993  Định giá doanh nghiệp 3 750.000
11040831 Đinh Thị Thu Phương 28/08/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 750.000
11040713 Hà Thị Ngần 18/03/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040713 Hà Thị Ngần 18/03/1993  Định giá doanh nghiệp 3 750.000
11040713 Hà Thị Ngần 18/03/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 750.000
10040197 Nguyễn Thị Hạnh 06/09/1992 Kế toán quản trị 3 750.000
10040197 Nguyễn Thị Hạnh 06/09/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10040197 Nguyễn Thị Hạnh 06/09/1992  Xác suất thống kê 3 750.000
10040197 Nguyễn Thị Hạnh 06/09/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
10040406 Nguyễn Thanh Long 07/02/1992  Quản lý đầu tư 3 750.000
10040406 Nguyễn Thanh Long 07/02/1992  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 500.000
10040406 Nguyễn Thanh Long 07/02/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
10040503 Phan Bích Ngọc 30/12/1992  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 500.000
10040503 Phan Bích Ngọc 30/12/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
11040644 Tạ Thị Mai 04/09/1993  Xác suất thống kê 3 0
11040644 Tạ Thị Mai 04/09/1993 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 0
11040644 Tạ Thị Mai 04/09/1993 Nguyên lý kế toán 3 750.000
11040315 Nguyễn Thúy Hiền 22/12/1993 Toán cao cấp 4 1.000.000
11040315 Nguyễn Thúy Hiền 22/12/1993 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
11040315 Nguyễn Thúy Hiền 22/12/1993  Luật kinh tế 2 500.000
10040914 Lê Hoàng Hà 09/03/1992 Kế toán quản trị 3 750.000
10040914 Lê Hoàng Hà 09/03/1992  Luật kinh tế 2 500.000
10040914 Lê Hoàng Hà 09/03/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10040914 Lê Hoàng Hà 09/03/1992  Xác suất thống kê 3 750.000
10042400 Nguyễn Xuân Nam 23/03/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
10042400 Nguyễn Xuân Nam 23/03/1992  Xác suất thống kê 3 750.000
10042400 Nguyễn Xuân Nam 23/03/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10042400 Nguyễn Xuân Nam 23/03/1992 Kế toán quản trị 3 750.000
10042400 Nguyễn Xuân Nam 23/03/1992 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 0
10042369 Lê Thị Đào Trang 12/10/1992  Xác suất thống kê 3 750.000
10042369 Lê Thị Đào Trang 12/10/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10042369 Lê Thị Đào Trang 12/10/1992  Pháp luật tài chính ngân hàng 3 0
10042369 Lê Thị Đào Trang 12/10/1992 Kế toán quản trị 3 750.000
10042369 Lê Thị Đào Trang 12/10/1992 Tài chính doanh nghiệp 1 3 750.000
10042081 Đặng Thùy Linh 03/08/1992 Nguyên lý kế toán 3 750.000
10042081 Đặng Thùy Linh 03/08/1992 Nguyên lý marketing 3 750.000
10042081 Đặng Thùy Linh 03/08/1992  Luật kinh tế 2 500.000
10042081 Đặng Thùy Linh 03/08/1992 Kinh tế vĩ mô 3 750.000
10042081 Đặng Thùy Linh 03/08/1992  Xác suất thống kê 3 750.000
10042316 Lê Văn Phan 20/02/1990 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 500.000
10042316 Lê Văn Phan 20/02/1990 Toán cao cấp 4 1.000.000


